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CÂU HỎI, BÀI TẬP ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 7
 A.Lý thuyết: 
1. Khi nào ta nhận biết được ánh sáng ?      2. Khi nào ta nhìn thấy một vật ?

3. Vật sáng là gì ? Nguồn sáng là gì ? 

4. Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng ? Vận tốc ánh sáng ?
5. Biểu diễn đường truyền ánh sáng như thế nào ?

6. Có những loại chùm sáng nào ? Cách biểu diễn một chùm sáng ?

7. Bóng tối là gì ? Bóng nửa tối là gì ?

8. Nhật thực là gì ? Nhật thực xảy ra khi nào ?

9. Nguyệt thực là gì ? Nguyệt thực xảy ra khi nào ?

10. Ánh sáng gặp gương phẳng thì đổi hướng như thế nào ? Vẽ hình biểu diễn.
11. Giải thích việc ta nhìn thấy ảnh của vật trong gương phẳng ?

12. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất như thế nào ?

13. Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có tính chất như thế nào ?
14. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi như thế nào ? Ứng dụng ?

15. Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm có tính chất như thế nào ?

16. Chiếu chùm sáng song song vào gương cầu lõm thì được chùm phản xạ thế nào ? Ứng dụng ?

17. Đặt điểm sáng tại tiêu điểm của gương cầu lõm thì được chùm phản xạ thế nào ? Ứng dụng ? 

18. Các nguồn âm có chung đặc điểm gì ? Chỉ bộ phận phát ra âm ở đàn, trống, sáo.

19. Tần số dao động là gì ? Tần số cho biết điều gì về dao động ? Đơn vị tần số ?  

20. Tần số âm liên quan thế nào với âm trầm, âm bổng ? Tai người nghe được âm trong khoảng tần số nào ? Âm có tần sô ngoài khoảng tần số đó gọi là gì ?

21. Biên độ dao động là gì ? Biên độ dao động cho biết điều gì về dao động ?

22. Biên độ dao động của nguồn âm liên quan thế nào với độ to của âm ? Đơn vị độ to của âm ? Độ to của âm nói chuyện bình thường ? Độ to của âm làm đau tai ?

23. Âm truyền được trong môi trường nào ? Âm không truyền được trong môi trường nào ? Độ to của âm thế nào khi truyền đi xa ? 
24. So sánh vận tốc truyền âm trong các môi trường rắn, lỏng, khí ? Độ lớn vận tốc truyền âm trong không khí ? trong nước ? trong thép ?

25. Âm phản xạ là gì ? Tiếng vang là gì ? Vật có đặc điểm thế nào, bề mặt có đặc điểm thế nào thì phản xạ âm tốt ? phản xạ âm kém ? Cho ví dụ thực tế ?

B. Bài tập: 

1. a. Vì sao vào phòng tối không thấy được các đồ vật trong phòng ? 
b. Vì sao khi đem bảng gỗ chắn giữa bóng đèn và mắt thì không còn thấy bóng đèn ? 
2. Chỉ ra nguồn sáng, vật được chiếu sáng trong các vật sau đây: sao Hoả, hòn than đỏ, que củi, mắt mèo ban đêm, gương soi, ngọn nến đang cháy. 

3. Nêu 3 ví dụ vật chắn sáng ? Nêu 3 ví dụ vật trong suốt ?
4. a. Tại sao trong không khí bình thường ánh sáng truyền thẳng ?

b. Tại sao trên sa mạc có hiện tượng ảo ảnh ?

5. Xác định loại cho các chùm sáng sau đây: chùm ánh sáng phát ra từ một ngọn nến đang cháy; chùm ánh sáng Mặt Trời xuyên qua một lỗ hổng ở mái che; chùm ánh sáng từ  bóng đèn điện xuyên qua một ô cửa sổ; chùm ánh sáng mặt trời được hắt trở lên từ  một lòng chảo inốc; chùm ánh sáng đi ra từ pha của một đèn pin.

6. Khi nhật thực thì có bóng của Mặt Trăng trên Trái Đất. Người quan sát thấy nhật thực toàn phần khi đứng ở vùng nào ? thấy nhật thực bán phần khi đứng ở vùng nào ? 
7. Ban đêm, dùng quyển vở che kín bóng đèn dây tóc đang sáng, ta không đọc được sách trên bàn, dùng quyển vở che đèn ống thì ta vẫn đọc được sách ? Vì sao ?

8. Chiếu một tia sáng vào một gương phẳng.

a. Biết góc tới là 450. Vẽ hình. Tính góc giữa tia tới và tia phản xạ ?

b.Biết góc phản xạ là 300. Vẽ hình. Tính góc giữa tia phản xạ với mặt gương ?

c. Biết góc giữa tia phản xạ và tia tới là 500. Tính góc giữa tia tới và mặt gương ?

9. a. Một điểm sáng S đặt cách mặt phản xạ của gương phẳng một khoảng bằng 4cm thì ảnh S’ sẽ cách S bao nhiêu cm ? Vẽ hình minh họa.
b. Một gương phẳng nằm ngang, mặt phản xạ quay lên. Vẽ ảnh của một cây nến cao 5cm khi đặt cây nến vuông góc mặt gương và chân nến nằm tại mặt gương; 

c. Một gương phẳng nằm ngang, mặt phản xạ quay lên. Vẽ ảnh của một cây nến cao 5cm khi đặt cây nến song song với mặt gương và cách mặt gương 3cm.

10. a. Nêu 2 ví dụ về gương cầu lồi thường gặp trong thực tế ?

b. Nêu 2 ví dụ về gương cầu lõm thường gặp trong thực tế ?

11. a. Tại sao pha đèn pin phải là gương cầu lõm mà không thể là gương phẳng, gương cầu lồi ?

       b. Tại sao kính chiếu hậu của ôtô là gương cầu lồi, không là gương phẳng, gương cầu lõm ?

       c. Dùng loại gương gì, bố trí như thế nào để tập trung ánh sáng Mặt Trời đun bình nước ?

12. Với khoảng cách từ người đến gương như nhau, một người lần lượt soi mình vào ba gương cùng kích thước thấy ảnh của mình như sau: Gương A cho ảnh lớn hơn bản thân, gương B cho ảnh nhỏ hơn bản thân, gương C cho ảnh bằng bản thân.  

a. Các ảnh đó là ảnh thật hay ảnh ảo ?          b. Xác định loại của mỗi gương A, B, C ? 

c. Khoảng cách từ ảnh đến gương nào là lớn nhất ? là bé nhất ?

13. a. Tại sao khi gảy đàn lại phát ra âm ? 
b. Tại sao khi trống đang kêu lấy tay giữ mặt trống thì trống ngừng kêu ? 
c. Tại sao cây sáo bị mất nút trong ống thì thổi không kêu nữa ?
14. a. Tần số âm là 500Hz thì nguồn âm dao động bao nhiêu lần trong 5 giây ?

b. Hai âm có tần số 500Hz và 20kHz thì nguồn âm nào dao động nhanh hơn ?

15. a. Hai âm có tần số 500Hz và 20kHz âm nào trầm hơn ?

b. Tại sao con lắc dây dao động mà ta không nghe được âm thanh ?

c. Thợ săn có loại còi rất ngắn thổi để gọi chó mà người không nghe được. Vì sao ?

16. a. Dao động của dây đàn có gì khác nhau khi ta gảy mạnh và gảy nhẹ ?

b. Khi ta gõ dùi mạnh hơn thì dao động của mặt trống có gì khác ?

c. Thổi sáo mạnh hơn thì dao động của cột không khí trong ống sáo thay đổi gì ?

17. a. Dao động của dây đàn có gì khác nhau khi đàn phát âm to, âm nhỏ ?

b. Muốn trống kêu to thì phải gõ trống thế nào ? Giải thích ? 
c. Vì sao bom nổ gần độ to của âm đến 200dB sẽ nguy hiểm đến tai ?
18. a. Nói và nghe bình thường thì âm truyền trong môi trường nào ?

b. Tại sao ngư dân gõ bơi chèo vào mạn thuyền có thể lùa cá vào lưới ?

c. Tại sao khi bước ra khoảng không vũ trụ các nhà du hành vũ trụ không thể nói chuyện với nhau bình thường như khi ở bề mặt Trái Đất mà phải chạm mũ vào nhau ?

19. a. Thấy sư đánh chuông 2s rồi nghe tiếng chuông. Tính khoảng cách người nghe đến chuông ?

b. Một người dùng búa gõ 1 cái vào đầu một ống thép dài. Một người khác ghé sẵn tai vào đầu kia của ống thép sẽ nghe thấy 2 âm phát ra trước và sau nhau một tí. Giải thích ?
c. Khi trời mưa giông, tiếng sét và tia chớp tạo thành cùng một lúc nhưng tại sao ta lại thấy chớp trước rồi mới nghe tiếng sấm sau ?

20. a. Tại sao nói chuyện trong phòng kín thì nghe âm to hơn ngoài sân ?

b. Chiều dài căn phòng bao nhiêu thì bắt đầu có tiếng vang khi nói chuyện ?

c. Tại sao trong rạp hát người ta lại làm mặt tường xù xi và treo rèm nhung ?
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